
SỞ GD VÀ ĐT LONG  AN          
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số:          /BC-THPT    Cần Đước, ngày        tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO 
ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2023-2024

I. Danh hiệu Tập thể: Tập thể Lao động tiên tiến.
II. Danh hiệu Cá nhân:
1. Lao động tiên tiến:  48 cá nhân.
2. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 8 cá nhân.
3. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 00 cá nhân.
4. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 00 cá nhân.
5. Huân chương lao động hạng: 00 cá nhân.
III. Đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm
1. Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở: 9 đề tài
2. Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm cấp cấp tỉnh: 00 đề tài
3. Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm cấp cấp Bộ: 00 đề tài

 (Đính kèm danh sách đăng ký thi đua)
Trên đây là kết quả đăng ký thi đua năm học 2023 - 2024 của trường THPT 

Chu Văn An

Nơi nhận:                                                                             
- Sở GDĐT (TT TĐKT);
- HT, các Phó HT;
- Lưu: VT, TĐKT.                                       

                                                                                                 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hồ Phú Triệu
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2023-2024
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-THPT ngày      /10 /2023 của trường THPT Chu Văn An)

I.  ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA
1. Tập thể: 

Danh hiệu đăng ký Tập thể

TÊN ĐƠN VỊ
Tổng 

số VC, 
NLĐ LĐTT LĐXS Cờ thi đua 

UBND
Cờ thi 

đua BGD

GHI 
CHÚ

Trường THPT Chu Văn An 48 X

     2. Cá nhân:

Danh hiệu đăng ký thi đua
ST
T Họ và tên Giới 

tính 
Chức 

vụ LĐ
TT

CSTĐ 
Cơ sở

CSTĐ 
Cấp 
tỉnh 

CSTĐ 
T.quốc

GHI 
CHÚ

1. Hồ Phú Triệu Nam P. Hiệu 
trưởng X

2. Mã Thành Thái Nam P. Hiệu 
trưởng X

3. Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ Giáo 
viên X

4. Trịnh Thị Ngọc Hân Nữ Giáo 
viên X

5. Trần Xuân Trường Nam Giáo 
viên X

6. Võ Thị Kiều Trang Nữ Giáo 
viên X X

7. Nguyễn Văn Hiện Nam Giáo 
viên X

8. Nguyễn Thị Lệ Huyền Nữ Giáo 
viên X X

9. Phạm Thanh Phong Nam Giáo 
viên X

10. Nguyễn Trường An Nam Giáo 
viên X

11. Nguyễn Văn En Nam Giáo 
viên X

12. Phạm Hồng Hải Nam Giáo 
viên X

13. Trần Hồ Minh Tiến Nam Giáo 
viên X

14. Trần Lê Tấn Đức Nam Giáo 
viên X

15. Nguyễn Thị Anh Đào Nữ Giáo 
viên X
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16. Nguyễn Hữu Tân Nam Giáo 
viên X

17. Trần Thanh Tâm Nam Giáo 
viên X

18. Trần Tấn Phương Nam Giáo 
viên X

19. Trương Phụng Thọ Nữ Giáo 
viên X

20. Nguyễn Thị Huyền 
Trân Nữ Giáo 

viên X

21. Phạm Thị Thanh Giang Nữ Giáo 
viên X

22. Đinh Thị Hồng Lan Nữ Giáo 
viên X

23. Đỗ Nguyễn Hoàng 
Thúy Vy Nữ Giáo 

viên X

24. Nguyễn Trương Đăng 
Khoa Nam Giáo 

viên X

25. Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ Giáo 
viên X X

26. Nguyễn Thị Kim Xuân Nữ Giáo 
viên X

27. Phạm Duy Phương Nam Giáo 
viên X

28. Trần Thị Kim Ngân Nữ Giáo 
viên X

29. Ngô Thị Đông Tràng Nữ Giáo 
viên X

30. Nguyễn Thị Hồng Thảo Nữ Giáo 
viên X

31. Huỳnh Thị Ngọc Bích Nữ Giáo 
viên X X

32. Phạm Thị Thu Nữ Giáo 
viên X

33. Nguyễn Bùi Yến 
Khanh Nữ Giáo 

viên X X

34. Lê Thị Hồng Thủy Nữ Giáo 
viên X

35. Phạm Thị Ngọc Diệu Nữ Giáo 
viên X

36. Nguyễn Thanh Quân Nam Giáo 
viên X

37. Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ Giáo 
viên X X

38. Ung Nguyễn Thị Thùy 
Dương Nữ Giáo 

viên X X

39. Dương Thị Thùy Minh Nữ Giáo 
viên X

40. Huỳnh Thanh Nhàn Nam Giáo 
viên X

41. Huỳnh Văn Thật Nam Giáo 
viên X X
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42. Hồ Thị Tuyết Thơ Nữ Giáo 
viên X

43. Nguyễn Thị Bé Hà Nữ Giáo 
viên X

44. Trần Văn Vui Nam Nhân 
viên X

45.  Nguyễn Văn Phúc Nam Nhân 
viên X

46. Nguyễn Thị Hải Trang Nữ Nhân 
viên X

47. Trần Mai Hoàng Nam Nhân 
viên X

48.  Nguyễn Hữu Đằng Nam Nhân 
viên X

Cộng 48 8
Tổng danh sách đăng ký danh hiệu thi đua:
-Danh hiệu tập thể: Lao động tiên tiến.
-Danh hiệu cá nhân:

+ LĐTT: 48.
+ CSTĐ cấp cơ sở: 08.
+ CSTĐ cấp tỉnh: 00.
+ CSTĐ cấp Bộ: 00.

II. ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN 
1. Đề tài KH, SKKN cấp cơ sở:

Stt Họ và tên Giới 
tính Tên Đề tài KH, SK

Môn, 
lĩnh 
vực

Ghi 
chú

1. Nguyễn Thị Kim Thoa Nam

Peer-feedback on ESL learning 
of writing skills: An action 
research study in a high school 
in a southern province of 
Vietnam.

Tiếng 
Anh CSTĐ

2. Lê Thị Hồng Thủy Nữ
The use of technology to 
promote learner autonomy in 
teaching English.

Tiếng 
Anh

3. Ung Nguyễn Thị Thùy 
Dương Nữ

Sử dụng thí nghiệm trong dạy 
học phần kim loại-Hóa học 12 
nhằm phát triển năng lực thực 
hành cho học sinh.

Hóa 
học CSTĐ

4. Huỳnh Thị Ngọc Bích Nữ

Rèn luyện một số kỹ năng sống 
cho học sinh thông qua chủ đề 
giáo dục STEM trong dạy học 
phần Sinh học vi vật – sinh học 
10.

Sinh 
học CSTĐ

5. Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ
Vận dụng phương pháp thảo 
luận nhóm trong giảng dạy môn 
Giáo dục quốc phòng và an ninh 
khối 10.

GDQP
&AN CSTĐ
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6. Huỳnh Văn Thật Nam

Phát triển năng lực huy động 
kiến thức cho học sinh thông qua 
dạy học giải bài tập chủ đề 
“Quan hệ vuông góc trong 
không gian-Hình học 11.

Toán CSTĐ

7. Nguyễn Bùi Yến 
Khanh Nữ

Thiết kế một số hoạt động giáo 
dục STEM trong trong môn Vật 
lý 12 tại trường THPT Chu Văn 
An.

Vật lý CSTĐ

8.  Nguyễn Thị Lệ Huyền Nữ Tích hợp kiến thức liên môn 
trong dạy học Lịch sử 12.

Lịch 
sử CSTĐ

9. Võ Thị Kiều Trang Nữ
Sử dụng tranh ảnh và sơ đồ tư 
duy trong dạy học Ngữ văn 
THPT.

Ngữ 
văn CSTĐ

Tổng cộng danh sách đăng ký có 09 đề tài khoa học, sáng kiến cấp cơ sở.
2. Đề tài KH, SKKN cấp tỉnh: Không./.
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